
BÀI THỰC TẬP SỐ 3  
(Tuần ngày 23 – 25/03/2016) 

 
 

NGÀNH ARTHROPODA 

 
(Ngành phụ: Chelicerata)  

Lớp Merostomata  

Bộ Xiphosurida  

 Quan sát: Tachypleus  

Lớp Arachnida  

Bộ Scorpionida  

 Quan sát: Euscorpius  

Bộ Aranea  

 Quan sát: Heteropoda  

 

(Ngành phụ: Mandibulata)  

Lớp Crustacea  

Bộ Anostraca  

 Quan sát: Artemia  

Bộ Diplostraca  

 Quan sát: Daphnia  

Bộ Cyclopoida  

 Quan sát: Cyclops  

Bộ Thoracica  

 Quan sát:  Balanus  

                  Mitella  

Bộ Stomatopoda   

 Quan sát: Squilla  

Bộ Decapoda  

Họ Penaeidae  

 Quan sát: Penaeus  

Họ Palaemonidae  

 Quan sát: Macrobrachium  

Họ Palinuridae  

 Quan sát: Panulirus  

Họ Parathelphusidae  

 Quan sát: Somanniathelphusa  

Họ Calappidae  

 Quan sát: Calappa  

 

Họ Portunidae  

 Quan sát:  Portunus  

                  Scylla  

Họ Paguridae  

 Quan sát: Clibanarius  

Lớp Chilopoda  

Bộ Scolopendromorpha  

 Quan sát: Scolopendra  

Lớp Diplopoda  

Bộ Iuliformia  

 Quan sát: Iulus  

 

Lớp Insecta  

L/p Apterygota  

Bộ Thysanura (3 đuôi Lepisma) 

L/p Pterygota  

Bộ Orthoptera (cào cào, gián, dế) 

Bộ Isoptera (mối) 

Bộ Odonata (chuồn chuồn) 

Bộ Homoptera (ve sầu) 

Bộ Hemiptera (cà cuống, bọ xít) 

Bộ Lepidoptera (bướm) 

Bộ Diptera (ruồi, muỗi) 

Bộ Coleoptera (bọ hung, xén tóc) 

Bộ Hymenoptera (ong, kiến) 
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